
STT Họ và tên Chức vụ/Phòng, ban Di động Email

I

1 Nông Việt Yên Giám đốc Sở 0974039899 nongvietyen@laocai.gov.vn

2 Nguyễn Lâm Tới Phó Giám đốc Sở 0912220648 nguyenlamtoi1@laocai.gov.vn

3 Nguyên Hoàng Long Phó Giám đốc Sở 0912158087 nguyenhoanglong4@laocai.gov.vn

4 Vũ Thị Mai Oanh Phó Giám đốc Sở 0914828626 vuthimaioanh@laocai.gov.vn

5 Nguyễn Thái Hòa Phó Giám đốc Sở 0912270768 nguyenthaihoa2@laocai.gov.vn

6 Dương Tuấn Nghĩa Phó Giám đốc Sở 0912041212 duongtuannghia1@laocai.gov.vn

7 Sùng Hồng Mai Phó Giám đốc Sở 0916534136 sunghongmai1@laocai.gov.vn

8 Trần Sơn Bình Phó Giám đốc Sở 0982172997 transonbinh1@laocai.gov.vn

9 Lại Vũ Hiệp Phó Giám đốc Sở 0912278393 laivuhiep1@laocai.gov.vn

10 Trần Xuân Huệ Phó Giám đốc Sở 0977505989 tranxuanhue1@laocai.gov.vn

II

1 Lê Ngọc Tuấn Phó CVP Sở 0912166638 lengoctuan@laocai.gov.vn

2 Đào Nguyên Lực Phó CVP Sở 0913287462 daonguyenluc@laocai.gov.vn

3 Hoàng Thị Vân Mai Phó CVP Sở 0982428189 hoangthivanmai@laocai.gov.vn

4 Nguyễn Hoàng Anh Phó CVP Sở 0985434830 nguyenhoanganh1@laocai.gov.vn

5 Nguyễn Thanh Tình Chuyên viên 0985130180 nguyenthanhtinh@laocai.gov.vn

6 Trịnh Thị Thu Hiền Chuyên viên 0915454343 trinhthithuhien@laocai.gov.vn

7 Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên 0944883055 nguyenthithuy21@laocai.gov.vn

8 Hoàng Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0915982768 hoangthithanhhuyen@laocai.gov.vn

9 Trịnh Thị Thủy Chuyên viên 0912062484 trinhthithuy1@laocai.gov.vn
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10 Nguyễn Vân Trang Chuyên viên 0966700638 nguyenvantrang1@laocai.gov.vn

11 Trần Khánh Đông Chuyên viên 0987674083 trankhanhdong@laocai.gov.vn

12 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên 0969619194 nguyenthithuyduong5@laocai.gov.vn

13 Hoàng Tuấn Anh Chuyên viên 00911430555 hoangtuananh1@laocai.gov.vn

14 Bùi Thị Thúy Hằng Chuyên viên 0386599009 buithithuyhang@laocai.gov.vn

15 Phan Thị Thuý Chuyên viên 0914007626 phanthithuy1@laocai.gov.vn

16 Trần Thị Lê Chuyên viên 0906215299 tranthile4@laocai.gov.vn

17 Lê Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0987146836 lethihongnhung3@laocai.gov.vn

18 Vũ Thị Hồng Diệp Chuyên viên 0975735444 vuthihongdiep@laocai.gov.vn

19 Hoàng Thị Thêu Chuyên viên 0985212530 hoangthitheu@laocai.gov.vn

20 Hoàng Mạnh Hùng (LX) Chuyên viên 0913592517 hoangmanhhung5@laocai.gov.vn

III

1 Phùng Thế Hoàng Trưởng Phòng 0912785278 phungthehoang@laocai.gov.vn

2 Đỗ Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng 0912946323 ppdothihonghanh@laocai.gov.vn

3 Đinh Thị Phương Phó Trưởng phòng 0397687499 dinhthiphuong2@laocai.gov.vn

4 Vũ Thị Thanh Nhàn Phó Trưởng phòng 0974726838 vuthithanhnhan1@laocai.gov.vn

5 Vũ Thị Phượng Chuyên viên 0941350296 vuthiphuong2@laocai.gov.vn

6 Nguyễn Như Huyên Chuyên viên 0976316946 nguyennhuhuyen@laocai.gov.vn

7 Trần Ánh Tuyết Chuyên viên 0949807501 trananhtuyet@laocai.gov.vn

8 Nguyễn Quang Hải
Thực hiện nhiệm vụ cho 

đến khi nghỉ hưu trước tuổi
0912935809

9 Hán Thị Hằng Chuyên viên 0988676576 hanthihang@laocai.gov.vn

10 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên 0383207828 tranthithuhien5@laocai.gov.vn

11 Hồ Quang Hợp Chuyên viên 0834202766 hoquanghop1@laocai.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HOÁ - GIA ĐÌNH



12 Bùi Đức Duy Chuyên viên 0372200688 buiducduy1@laocai.gov.vn

13 Vàng Thị Nga Chuyên viên 0392566613 vangthinga2@laocai.gov.vn

IV

1 Nguyễn Thị Minh Tú Trưởng phòng 0786773134 nguyenthiminhtu1@laocai.gov.vn

2 Phạm Thanh Đồng Phó Trưởng phòng 0916888068 phamthanhdong1@laocai.gov.vn

3 Phan Văn Nhất Chuyên viên 0818788288 phanvannhat1@laocai.gov.vn

4 Đinh Thị Hoài Thu Chuyên viên 0984543620 dinhthihoaithu@laocai.gov.vn

5 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên viên 0912267558 nguyenngocthanh1@laocai.gov.vn

6 Chảo Chử Chấn Chuyên viên 0981033969 chaochuchan1@laocai.gov.vn

V

1 Lê Duy Hà Trưởng phòng 0913320189 leduyha@laocai.gov.vn

2 Đinh Công Phương Phó Trưởng phòng 0987999007 dinhcongphuong2@laocai.gov.vn

3 Nguyễn Công Kiên Phó Trưởng phòng 0915521870 nguyencongkien1@laocai.gov.vn

4 Đặng Thanh Tùng Phó Trưởng phòng 0912677336 dangthanhtung1@laocai.gov.vn

5 Phạm Tuấn Phong Chuyên viên 0941696514 phamtuanphong@laocai.gov.vn

6 Lê Kiều Bích Ngọc Chuyên viên 0359284959 lekieubichngoc@laocai.gov.vn

7 Trần Minh Phượng Chuyên viên 0946517537 tranminhphuong1@laocai.gov.vn

8 Trần Nhật Minh Chuyên viên 0394472999 trannhatminh1@laocai.gov.vn

9 Vàng Thị Mười Chuyên viên 0398915787 vangthimuoi1@laocai.gov.vn

VI

1 Hà Quốc Trung Trưởng Phòng 0913287397 haquoctrung1@laocai.gov.vn

2 Sần Quang Sơn Phó Trưởng phòng 0976362328 sanquangson1@laocai.gov.vn

3 Trần Thị Thúy Lưu Phó Trưởng phòng 0912291656 tranthithuyluu1@laocai.gov.vn

4 Triệu Việt Phương Chuyên viên 0912993501 trieuvietphuong@laocai.gov.vn

5 Tô Xuân Sơn Chuyên viên 0945465620 toxuanson1@laocai.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
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6 Giàng Thị Hương Giang Chuyên viên 0989799525 giangthihuonggiang@laocai.gov.vn

7 Nguyễn Đức Hải Chuyên viên 0973052269 nguyenduchai3@laocai.gov.vn

8 Trần Tuyết Nhung Chuyên viên 0972108068 trantuyetnhung@laocai.gov.vn

9 Hoàng Thị Kim Luyến Chuyên viên 0977390224 hoangthikimluyen1@laocai.gov.vn

10 Đoàn Trúc Quỳnh Chuyên viên 0988095002 doantrucquynh1@laocai.gov.vn

11 Dương Bích Thủy Chuyên viên 0988867864 duongbichthuy1@laocai.gov.vn

12 Nông Thị Luyến Chuyên viên 0914945078 nongthiluyen4@laocai.gov.vn

13 Nguyễn Quỳnh Duyên Chuyên viên 0913287397 nguyenquynhduyen1@laocai.gov.vn

VII

1 Hoàng Thị Ngọc Trưởng phòng 0919954670 hoangthingoc@laocai.gov.vn

2 Trần Thị Hoài Thu Phó Trưởng phòng 0915819682 tranthihoaithu4@laocai.gov.vn

3 Nguyễn Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng 0914918696 nguyenthithuhuong21@laocai.gov.vn

4 Trần Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng 0983270107 tranthithuhien6@laocai.gov.vn

5 Vũ Ngọc Hoàn Chuyên viên 0915274757 vungochoan@laocai.gov.vn

6 Vũ Quý Tuấn Chuyên viên 0976326530 vuquytuan@laocai.gov.vn

7 Chu Thị Thu Hiền Chuyên viên 0984131555 chuthithuhien@laocai.gov.vn

8 Trần Mạnh Toản Chuyên viên 0385488847 tranmanhtoan2@laocai.gov.vn

9 Lâm Thị Tú Chuyên viên 0386887941 lamthitu1@laocai.gov.vn

10 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên 0385885446 nguyenthiquynhhoa3@laocai.gov.vn

11 Phạm Văn Doanh Chuyên viên 0387036168 phamvandoanh1@laocai.gov.vn

VII

1 Nguyễn Văn Đạt Trưởng phòng 0942468558 nguyenvandat4@laocai.gov.vn

2 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0912471573 nguyenthithuha21@laocai.gov.vn

3 Bùi Thị Luyến Chuyên viên 0914763999 buithiluyen1@laocai.gov.vn

4 Mai Anh Dũng Chuyên viên 0914651806 maianhdung1@laocai.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN BÁO CHÍ XUẤT BẢN
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5 Hà Xuân Chiến Chuyên viên 0982064784 haxuanchien1@laocai.gov.vn

6 Bùi Thị Thanh Thúy Chuyên viên 0975314870 buithithanhthuy2@laocai.gov.vn

7 Đinh Nguyễn Diệp Linh Chuyên viên 0866330455 dinhnguyendieplinh1@laocai.gov.vn

8 Vũ Thị Hải Chuyên viên 0974039235 vuthihai1@laocai.gov.vn

9 Hoàng Mạnh Toản Chuyên viên 0977638268 hoangmanhtoan1@laocai.gov.vn
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